HS & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Chương 01

GÓC LƯỢNG GIÁC
Bài 1.
Chương 01

A
Lý thuyết

1. Đường tròn định hướng và cung lượng giác
Đường tròn định hướng:

 	Đường tròn định hướng là một đường tròn trên đó đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm.
 	Qui ước chọn chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ làm chiều dương.


Cung lượng giác:








 	Trên đường tròn định hướng cho 2 điểm ,. Một điểm  di động trên đường tròn luôn theo một chiều từ  đến  tạo nên một cung lượng giác có điểm đầu  và điểm cuối .




 	Với 2 điểm , đã cho trên đường tròn định hướng ta có vô số cung lượng giác có điểm đầu , điểm cuối .

 	Kí hiệu.
[image: ][image: ][image: ][image: ]





Trên một đường tròn định hướng, lấy 2 điểm , thì:

⑴ Kí hiệu  chỉ một cung hình học (lớn hoặc bé) hoàn toàn xác định.



⑵ Kí hiệu chỉ một cung lượng giác điểm đầu , điểm cuối .

Chú ý

2. Góc lượng giác.
Góc lượng giác:





 	Một điểm  chuyển động trên đường tròn từ  đến  tạo nên cung lượng giác . 







Khi đó tia  quay xung quanh gốc  từ vị trí  đến . Ta nói tia  tạo nên góc lượng giác, có tia đầu  và tia cuối .

 	Kí hiệu: .
 	Ta quy ước: chiều quay 
+ ngược với chiều quay kim đồng hồ là chiều dương
+ cùng với chiều quay kim đồng hồ là chiều âm.




 	Khi tia quay góc  thì ta nói góc lượng giác mà tia đó quét nên có số đo . 



 	Số đo của góc lượng giác với tia đầu , tia cuối  được kí hiệu là 





Số đo của các góc lượng giác có cùng tia đầu  và tia cuối  sai khác nhau một bội nguyên của  nên có công thức tổng quát là:  

Thường viết là 
Nhận xét

Hệ thức Chasles:

Với 3 tia  bất kì ta có: 



3. Đơn vị Radian.
Đơn vị Radian:

» 	Trên đường tròn tùy ý, cung có độ dài bằng bán kính được gọi là cung có số đo  rad.
Quan hệ giữa độ & radian:


» 	 và 


Khi viết số đo của một góc (cung) theo đơn vị radian, ta không viết chữ rad sau số đó.


;
Chú ý:


4. Đường tròn lượng giác 
Đường tròn lượng giác:




» 	Trong mặt phẳng  vẽ đường tròn định hướng tâm , bán kính .




» 	Đường tròn này cắt hai trục tọa độ tại bốn điểm    

» 	Ta lấy  làm điểm gốc của đường tròn.

» 	Đường tròn xác định như trên được gọi là đường tròn lượng giác (gốc ).



5. Độ dài cung tròn.



» 	Cung có số đo  rad của đường tròn bán kính  có độ dài .




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Mối liên hệ giữa độ và rađian

Dùng mối quan hệ giữa độ và rađian: 


» Đổi cung  có số đo từ rađian sang độ 


» Đổi cung  có số đo từ độ ra rađian 
Phương pháp

Ví dụ 1.1.

⑴ Đổi số đo của các góc sau ra rađian: .

⑵ Đổi số đo của các góc sau ra độ: .

 Lời giải

⑴ Đổi số đo của các góc sau ra rađian: .


Vì  nên 



⑵ Đổi số đo của các góc sau ra độ: .


Vì  nên 

.
Ví dụ 1.2.

Đổi số đo của góc  sang đơn vị radian với độ chính xác đến hàng phần nghìn ?

 Lời giải

Trước tiên ta đổi .

Áp dụng công thức, ta được 
Ví dụ 1.3.
Đổi số đo radian sang số đo độ



⑴ 	⑵ 	⑶ 



⑷ 	⑸ 	⑹ 


 Lời giải


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 
Ví dụ 1.4.
Đổi số đo độ sang số đo radian:



⑴ 	⑵ 	⑶ 



⑷ 	⑸ 	⑹ 


 Lời giải


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


 Dạng 2. Độ dài cung lượng giác
[bookmark: _GoBack]





[bookmark: MTBlankEqn]Cung tròn bán kính  có số đo , có số đo độ  và có độ dài  thì: do đó  

▶ Đặc biệt: 

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Một đường tròn có bán kính 36 m. Độ dài của cung trên đường tròn đó có số đo là



⑴ 	⑵ 	⑶ 


 Lời giải

Theo công thức tính độ dài cung tròn ta có  nên

⑴ 

Ta có .

⑵ 

Ta có .

⑶ 

Ta có .
Ví dụ 2.2.


Một hải lí là độ dài cung tròn xích đạo có số đo  Biết độ dài xích đạo là  hỏi một hải lí dài bao nhiêu km?


 Lời giải

Một hải lí dài 
Ví dụ 2.3.




Cho hình vuông  nội tiếp đường tròn tâm  (các đỉnh được sắp xếp theo chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ). Tính số đo của các cung lượng giác  


 Lời giải


[image: ]Ta có  nên sđ


 nên sđ


 nên sđ


 nên sđ

Như vậy sđ





Theo hệ thức salơ ta có sđsđ- sđ+=


 Dạng 3. Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác
Để biểu diễn góc lượng giác có số đo a trên đường tròn lượnggiác ta cần thực hiện các bước sau:

» Bước 1: 	Vẽ đường tròn lượng giác. Chọn gốc  làm điểm đầu.


» Bước 2: 	Chọn điểm cuối  trên đường tròn lượng giác sao cho .

Điểm cuối  chính là điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo a.
⁂ Kiến thức cần lưu ý:
 	Đường tròn lượng giác là đường tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính bằng 1, được định hướng với: 
» Chiều quay dương (ngược chiều quay của kim đồng hồ), 
» Chiều quay âm (cùng chiều quay của kim đồng hồ). 

» Lấy điểm  làm điểm gốc của đường tròn.
[image: ]

Các điểm  nằm trên đường tròn lượng giác.







 	Nếu  (hoặc  ta phân tích  hoặc với . Khi đó, điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo  sẽ trùng với điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo là .


 	 thì góc a quay theo chiều dương,  thì góc a quay theo chiều âm.

Phương pháp

Ví dụ 3.1.

Xác định điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo bằng


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ 




Ta có  là góc lượng giác có tia đầu là tia , tia cuối là tia  và quay theo chiều dương (ngược chiều quay của kim đồng hồ) một góc .


Điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo bằng  được xác định như hình dưới đây:
[image: ]


Vậy điểm  là điểm chính giữa của cung nhỏ 

⑵ 



Vì , do vậy điểm  trùng với điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo bằng .




Khi đó, góc  là góc lượng giác có tia đầu là tia , tia cuối là tia  và quay theo chiều âm (cùng chiều quay của kim đồng hồ) một góc .


Điểm  trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo bằng  được biểu diễn như hình dưới đây:
[image: ]


Vậy điểm  là điểm chính giữa của cung nhỏ .
Ví dụ 3.2.
Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác có số đo:



⑴ 	⑵ 	⑶ 


 Lời giải

[image: ]⑴ 

Ta có . 


Do đó điểm biểu diễn cung lượng giác  trùng với điểm biểu diễn cung lượng giác . 



Vậy điểm cuối của cung  là điểm chính giữa  của cung nhỏ .  

[image: ]⑵ 

Ta có . 


Do đó điểm biểu diễn cung lượng giác  trùng với điểm biểu diễn cung lượng giác . 

Lại có . 
Ta chia đường tròn thành 8 phần bằng nhau. 


Khi đó điểm  biểu diễn góc có số đo . 

[image: ]⑶ 


Ta có . Vậy có 2 điểm biểu diễn cung lượng giác có số đo . 


Với , được biểu diễn bởi điểm . 


Với , được biểu diễn bởi điểm . 
Ví dụ 3.3.




Cho cung lượng giác có số đo  với  là số nguyên tùy ý. Có bao nhiêu giá trị  thỏa mãn ? 


 Lời giải

Giải hệ bất phương trình . 






Từ đó để  thì . Vì  là số nguyên nên có  giá trị của  là  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Ví dụ 3.4.




Cho cung lượng giác có số đo  với  là số nguyên tùy ý. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn  ?


 Lời giải

Giải hệ bất phương trình . 




Từ đó, để  thì . Vì là số nguyên nên có 19 giá trị của thỏa mãn ycbt.
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